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	Mã đề 403
Họ và tên thí sinh:…………………………………………SBD:…………


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất.
Câu 1. Bệnh ung thư hình thành chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tế bào phân chia có kiểm soát, tuân theo cơ chế điều hòa bình thường của cơ thể.
B. Tế bào suy giảm hoạt động, làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể.
C. Tế bào thiếu dinh dưỡng nên ngừng phân chia và giảm chức năng sống.

D. Đột biến gen làm rối loạn điều hòa phân chia, khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát. 
Câu 2. Trong điều kiện lí tưởng, sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu, trong thời gian t số tế bào tạo thành Nt được tính theo công thức nào?

A. Nt = N0 × 2n.

B. N0= Nt × 2n.

C. N0= Nt × 2n.

D. Nt = N0 × 2n.

	Câu 3. Hình bên mô tả một ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống. Hãy cho biết đây là ứng dụng của quá trình nào?
A. Phân giải protein.
              

B. Tổng hợp protein.         

C. Lên men ethanol.                  

D. Lên men lactic.
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Câu 4. Vi khuẩn gây sâu răng như thế nào?

A. Vi khuẩn tiết enzyme phân giải trực tiếp men răng thành các chất dinh dưỡng.
B. Vi khuẩn lên men đường tạo acid, làm ăn mòn men răng. 
C. Vi khuẩn hấp thụ calcium từ răng để sinh trưởng và phát triển.
D. Vi khuẩn tiết kháng sinh làm phá hủy cấu trúc răng.
Câu 5. “Chuyển nhân của một tế bào sinh dưỡng vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới” là công nghệ
A. nhân bản vô tính động vật.



B. sinh học tế bào.
C. cấy truyền phôi. 





D. cấy truyền hợp tử.
Câu 6. Căn cứ vào yếu tố nào sau đây người ta chia vi sinh vật thành các nhóm: vi sinh vật ưa acid, vi sinh vật ưa kiềm, vi sinh vật ưa trung tính?
A. Ánh sáng.


B. Nhiệt độ.


C. Độ ẩm.


D. Độ pH.
Câu 7. Thứ tự nào sau đây đúng về các pha của chu kì tế bào?
A. G1, G2, S, M 

B. G1, S, G2, M.
    
C. S, G1, G2, M.

D. G2, G1, S, M.

Câu 8. Giảm phân không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Tạo sự đa dạng về di truyền ở những loài sinh sản hữu tính.

B. Góp phần giải thích được cơ sở khoa học của biến dị tổ hợp.

C. Góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể qua các thế hệ cơ thể.

D. Giúp tăng nhanh số lượng tế bào để cơ thể sinh trưởng, phát triển.

Câu 9. Nhuộm Gram là phương pháp được sử dụng để phân biệt các nhóm vi khuẩn giúp các bác sĩ chọn lựa được loại thuốc đặc hiệu để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Trình tự nào dưới đây đúng các bước trong quy trình kĩ thuật nhuộm Gram?
(1) Rửa bằng ethyl alcohol 95%.



(2) Nhuộm dung dịch fuchsin màu đỏ.

(3) Nhuộm iodine.





(4) Nhuộm bằng dung dịch tím kết tinh.
A. (2) – (3) – (4) – (1).

 B. (3) – (2) – (1) – (4).


C. (4) – (3) – (1) – (2).




D. (1) – (2) – (3) – (4).

Câu 10. Sử dụng vi sinh vật Bacillus thuringiensis để sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh thay thế cho thuốc trừ sâu hóa học là ứng dụng của công nghệ vi sinh vật trong lĩnh vực nào?

A. Y dược.

B. Xử lí chất thải.

C. Chế biến thực phẩm.
         D. Nông nghiệp.
Câu 11. “Khi chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, một số chất độc tích lũy ngày một tăng làm cho số lượng tế bào chết đi bằng với số lượng tế bào sinh ra” là đặc điểm của pha nào trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật?
A. Tiềm phát.

B. Cân bằng.


C. Lũy thừa.


D. Suy vong.

Câu 12. Vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng nguồn carbon và nguồn năng lượng là

A. chất vô cơ.

B. CO2, HCO3-.

C. ánh sáng.


D. chất hữu cơ.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Trong y học hiện đại, nhiều loại kháng sinh được sản xuất từ vi sinh vật như vi khuẩn và nấm. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh đã dẫn đến hiện tượng vi khuẩn kháng thuốc ngày càng gia tăng. Đồng thời, vi sinh vật cũng được sử dụng trong công nghệ sinh học để sản xuất vaccine và các chế phẩm sinh học. Điều này đặt ra yêu cầu sử dụng hợp lí và kiểm soát chặt chẽ vi sinh vật trong y học. Dựa vào nội dung trên hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Vi sinh vật được ứng dụng trong sản xuất vaccine.
b) Lạm dụng kháng sinh có thể làm xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc.

c) Tất cả vi khuẩn đều có khả năng sản xuất kháng sinh.

d) Vi sinh vật chỉ gây hại trong y học, không có vai trò tích cực.
Câu 2. Một nhóm học sinh tiến hành nuôi cấy vi khuẩn lactic trong 3 môi trường chỉ khác nhau về nhiệt độ (30oC, 37oC và 45oC), các yếu tố khác giữ nguyên. Kết quả thu được được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?
	a) Ở nhiệt độ 30oC vi khuẩn có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn hơn so với ở 37oC.
b) Nhiệt độ 37oC là nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng của loài vi khuẩn này.

c) Đồ thị trên mô tả quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục.

d) Nếu muốn thu được lượng sinh khối lớn nhất, người ta nên dừng quá trình nuôi cấy và thu hoạch ở cuối pha lũy thừa hoặc đầu pha cân bằng.
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PHẦN III. TRẮC NGHIỆM DẠNG TRẢ LỜI NGẮN. (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn.
Câu 1. Trong quá trình nuôi cấy không liên tục, có bao nhiêu pha mà số lượng tế bào sống tăng theo cấp số nhân? 

Câu 2. Sắp xếp các bước đúng trình tự một thí nghiệm nuôi cấy vi sinh vật? 

(1) Chuẩn bị môi trường nuôi cấy.
   (2) Khử trùng dụng cụ.
  (3) Cấy vi sinh vật.
     (4) Ủ nuôi.

Câu 3. Trong các hình thức sinh sản của vi sinh vật dưới đây, hình thức sinh sản chủ yếu của vi khuẩn là số mấy?
1. Bào tử đốt.

2. Phân đôi.

3. Nảy chồi. 

4. Nội bào tử.

Câu 4. Cho các sản phẩm sau: rượu, sữa chua, pho mát, bánh mì, bia. Có bao nhiêu sản phẩm được tạo ra nhờ quá trình lên men ethanol? 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Trình bày cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn?
	 Câu 2. (2,0 điểm) 

a) Hình vẽ bên mô tả đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục, các kí hiệu I, II, III, IV lần lượt là các pha sinh trưởng của quần thể.

Hãy nêu tên các pha tương ứng với các kí hiệu 
I, II, III, IV. 
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b) Một nhóm nghiên cứu tiến hành nuôi cấy chủng vi khuẩn Bacillus subtilis trong môi trường dinh dưỡng tối ưu. Biết rằng thời gian thế hệ (g) của chủng này trong điều kiện thí nghiệm là 30 phút. Ban đầu, nhóm bắt đầu với một quần thể gồm 20 tế bào. Sau một thời gian nuôi cấy liên tục, họ đếm được tổng số 640 tế bào ở thế hệ cuối cùng. Giả sử tốc độ phân chia của các tế bào là đồng đều và không có tế bào nào bị chết. 

b1. Hãy xác định số lần phân chia (n) của nhóm tế bào trên. 

b2. Nhóm tế bào này cần bao nhiêu phút để tạo ra được 640 tế bào? 
-------------------HẾT------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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